
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10XH3 1 Lê Phúc An Nữ 22/07/2006 Tp.HCM 90011

10XH3 2 Đặng Kim Minh Anh Nữ 02/06/2006 Tp.HCM 131613

10XH3 3 Dương Ngọc Tường Anh Nam 02/10/2006 Tp.HCM 90049

10XH3 4 Kiều Hoàng Vân Anh Nữ 18/08/2006 Tp.HCM 120510

10XH3 5 Nguyễn Băng Băng Nữ 26/03/2006 Bình Định 102528

10XH3 6 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 28/09/2006 Tp.HCM 133039

10XH3 7 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 13/10/2006 Khánh Hòa 128939

10XH3 8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hân Nữ 04/02/2006 Bình Định 131840

10XH3 9 Vũ Minh Hiền Nữ 06/11/2006 Tp.HCM 131864

10XH3 10 Huỳnh Long Hoàng Nam 30/01/2006 Bình Định 151751

10XH3 11 Vương Đình Thiên Khánh Nam 25/07/2006 Tp.HCM 133185

10XH3 12 Nguyễn Thái Thiên Kim Nữ 11/09/2006 Tp.HCM 132076

10XH3 13 Vũ Thị Hải Lam Nữ 16/12/2006 Tp.HCM 133222

10XH3 14 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 07/10/2006 Tp.HCM 132147

10XH3 15 Trần Nguyễn Bình Minh Nữ 23/04/2006 TP.HCM 103200

10XH3 16 Trịnh Hồng Minh Nữ 20/01/2006 Tp.HCM 120084

10XH3 17 Đặng Tiến Nam Nam 14/05/2006 Khánh Hòa 95617

10XH3 18 Trần Thanh Khánh Ngân Nữ 01/08/2006 Tp.HCM 106121

10XH3 19 Võ Thành Phương Nghi Nữ 06/11/2006 Tp.HCM 92170

10XH3 20 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 26/05/2006 Tp.HCM 95642

10XH3 21 Cao Bích Ngọc Nữ 15/09/2005 Tp.HCM Bảo lưu

10XH3 22 Nguyễn Phụng Nhi Nữ 21/01/2006 Tp.HCM 145682

10XH3 23 Nguyễn Quỳnh Nhiên Nữ 19/01/2006 Tp.HCM 102780

10XH3 24 Huỳnh Mai Bảo Như Nữ 18/09/2006 Tp.HCM 120167

10XH3 25 Trần Bảo Như Nữ 17/09/2006 Tp.HCM 132336

10XH3 26 Nguyễn Hoàng Như Nữ 23/10/2006 Tp.HCM 132331

10XH3 27 Thái Nguyễn Thanh Phú Nam 05/01/2006 Tp.HCM 90654

10XH3 28 Dương Thụy Ngọc Phụng Nữ 04/05/2006 Tp.HCM 90674

10XH3 29 Dương Minh Quang Nam 06/12/2006 Hải Phòng 95688

10XH3 30 Bùi Ngọc Tâm Nữ 08/01/2006 Quảng Ninh 92254

10XH3 31 Đỗ Ngọc Thiên Thảo Nữ 27/02/2006 Tp.HCM 95715

10XH3 32 Tạ Mẫn Thi Nữ 31/03/2006 Tp.HCM 132515

10XH3 33 Lê Nguyễn Anh Thư Nữ 31/12/2006 Tp.HCM 90798

10XH3 34 Trần Minh Thư Nữ 20/02/2006 Tp.HCM 132563

10XH3 35 Nguyễn Thanh Thư Nữ 28/03/2006 Tp.HCM 133665

10XH3 36 Hoàng Minh Thùy Nữ 27/09/2006 Tp.HCM 132573

10XH3 37 Nguyễn Minh Trí Nam 18/03/2006 Tp.HCM 90886

10XH3 38 Nguyễn Ngọc Khả Tú Nữ 29/11/2006 Tp.HCM 120409

10XH3 39 Nguyễn Ngọc Tường Vân Nữ 24/01/2006 Tp.HCM 114914

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10


